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1. Đặt vấn đề 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của Việt 

Nam, đóng góp lớn cho an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu và sinh kế của người dân. 

Năm 2024, diện tích gieo trồng lúa của vùng đạt khoảng 3,8 triệu ha với sản lượng hơn 24 

triệu tấn (Báo Đồng Tháp, 2024). Thành phố Cần Thơ là trung tâm sản xuất và chuyển giao 

công nghệ nông nghiệp của vùng, với diện tích gieo trồng lúa năm 2024 đạt 212 nghìn ha 

và sản lượng khoảng 1,34 triệu tấn. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất và hiệu quả kinh tế chưa đồng đều đã làm diện tích lúa có xu hướng giảm. Năm 

2025, thành phố gieo trồng khoảng 710.420 ha, năng suất bình quân 64,71 tạ/ha và sản 

lượng 4,6 triệu tấn, giảm nhẹ so với năm trước (Báo Cần Thơ, 2026). Bên cạnh đó, sản 

xuất lúa còn đối mặt với chi phí đầu vào tăng, sử dụng vật tư nông nghiệp chưa hợp lý và 

tác động của biến đổi khí hậu. 

Nhằm phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững, Chính phủ đã ban hành 

Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp 

gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (Quyết định số 1490/QĐ-TTg). Đề 

án hướng đến giảm lượng giống gieo sạ, áp dụng tưới ngập khô xen kẽ, tăng cường sử dụng 

phân hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị nhằm giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao thu 

nhập cho người sản xuất (Chính phủ, 2023). Tại Cần Thơ, mục tiêu đến năm 2030 là phát 

triển khoảng 170.877 ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải, cơ giới hóa trên 70% và tăng 

cường liên kết sản xuất (Phan Văn Tín, 2026). 

Một trong những nội dung trọng tâm của Đề án là giảm phát thải khí nhà kính trong 

sản xuất lúa. Nông nghiệp hiện là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn của 

Việt Nam, trong đó canh tác lúa là nguồn phát thải CH₄ quan trọng do điều kiện ngập nước 

kéo dài. Ngoài ra, phát thải còn phát sinh từ sử dụng phân bón, quản lý phụ phẩm và tiêu 

thụ năng lượng trong sản xuất (World Bank, 2022). Nhiều nghiên cứu cho thấy kỹ thuật 

tưới ngập khô xen kẽ có thể giảm đáng kể lượng khí mê-tan so với phương thức canh tác 

truyền thống (Leon et al., 2021). Vì vậy, giảm phát thải trong sản xuất lúa vừa góp phần 

thực hiện cam kết NDC (Nationally Determined Contributions) của Việt Nam, vừa nâng 

cao khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị sản phẩm (Chính phủ, 2022). 

Để quản lý và chứng nhận giảm phát thải, hệ thống MRV (Đo đạc, Báo cáo và Thẩm 

định) đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu canh tác, tính toán phát thải và 

xác định tín chỉ các-bon. Việt Nam đã ban hành Quyết định 4801/QĐ-BNNMT về triển 

khai MRV cho vùng ĐBSCL, với mục tiêu đến năm 2026 hoàn thiện hệ thống MRV và áp 

dụng thí điểm trên khoảng 16.000 ha lúa (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2025). Do đó, 

việc đánh giá thực trạng và tính toán phát thải tại thành phố Cần Thơ có ý nghĩa thực tiễn 
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trong việc hỗ trợ triển khai Đề án, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển ngành hàng lúa 

gạo bền vững. 

2. Kết quả thực hiện MRV ở HTX Thuận Lợi 

2.1 Phỏng vấn nông hộ 

Mô hình MRV được triển khai tại HTX Thuận Lợi, ấp 8, xã Xà Phiên, TP. Cần Thơ. 

Khu vực nghiên cứu có 41 thửa ruộng với tổng diện tích 35,82 ha; trong đó, thu thập được 

thông tin phỏng vấn của 37 thửa. Các thửa ruộng được phân thành 4 SPOT, gồm: SPOT 1 

(5,70 ha), SPOT 2 (7,34 ha), SPOT 3 (13,79 ha) và SPOT 4 (8,99 ha). Toàn bộ diện tích 

đã được san phẳng, đạt 100%. Vị trí các SPOT và các thửa ruộng được thể hiện tại Hình 1, 

trong đó các thửa cùng màu thuộc cùng một SPOT. Kết quả phỏng vấn phục vụ MRV được 

tổng hợp trong Bảng 1. 

Hình 1. Phân bố không gian các SPOT và các thửa ruộng tham gia thực hiện MRV tại 

HTX Thuận Lợi 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn nông hộ tại các SPOT thực hiện MRV 

STT Dữ liệu SPOT 1 SPOT 2 SPOT 3 SPOT 4 

1 Diện tích (ha) 5,7 7,34 13,79 8,99 

2 Loại đất Nhiễm phèn Nhiễm phèn Nhiễm phèn Nhiễm phèn 

3 
San phẳng mặt 

ruộng 
100% 100% 100% 100% 

4 
Giống lúa được gieo 

sạ 
RVT 

60% ST25; 

40% khác 

(RVT, 

OM18) 

64% RVT; 

36% khác 

(ST25, 

OM18) 

60% ST25; 

40% khác 

(RVT, 

OM18) 

5 Mật độ sạ (kg/ha) 60 
91; (61 – 

154) 

93; (75 – 

115) 

88; (77 – 

130) 
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6 
Thời gian canh tác 

(ngày) 
105 

103; (85 – 

110) 

105; (100 – 

110) 

106; (95 – 

110) 

7 
Ngập nước trước 

canh tác 
> 30 ngày > 30 ngày > 30 ngày > 30 ngày 

8 
Mực nước trung 

bình trong ruộng 
0 – 5 cm 0 – 5 cm 

0 – 5 cm (3 

ô 5 – 10 cm) 
0 – 5 cm 

9 Quản lý nước 

100% rút 

nước giữa 

vụ (1 lần) 

100% rút 

nước giữa 

vụ (1 lần) 

77% rút 

nước giữa 

vụ (1 lần); 

23% > 1 lần 

90% rút 

nước giữa 

vụ (1 lần); 

10% > 1 lần 

10 Rơm vùi tại ruộng  Không vùi 

18% < 30 

ngày; 27% > 

30 ngày 

23% > 30 

ngày 

50% > 30 

ngày 

*SPOT 1: có diện tích 5,70 ha, toàn bộ là đất nhiễm phèn và đã được san phẳng mặt ruộng 

đạt 100%. Tất cả các hộ gieo sạ giống RVT với mật độ 60 kg/ha và thời gian canh tác 105 

ngày. Các ruộng đều ngập nước trên 30 ngày trước khi canh tác, duy trì mực nước từ 0 – 5 

cm trong vụ và thực hiện rút nước giữa vụ một lần. Không ghi nhận trường hợp vùi rơm rạ 

tại ruộng sau thu hoạch. 

*SPOT 2: có diện tích 7,34 ha, đất nhiễm phèn và được san phẳng mặt ruộng đạt 100%. 

Cơ cấu giống gồm 60% ST25 và 40% các giống khác (RVT, OM18). Mật độ sạ trung bình 

của giống ST25 là 91 kg/ha, trong khi các giống còn lại dao động từ 61 – 154 kg/ha. Thời 

gian canh tác trung bình là 103 ngày; các giống khác dao động từ 85 – 110 ngày. Tất cả 

các ruộng đều ngập nước trên 30 ngày trước khi gieo sạ, duy trì mực nước từ 0 – 5 cm và 

thực hiện rút nước giữa vụ một lần. Về quản lý rơm rạ, 18% số thửa vùi rơm trong thời 

gian dưới 30 ngày trước vụ canh tác tiếp theo và 27% số thửa vùi rơm trên 30 ngày. 

*SPOT 3: có diện tích lớn nhất trong khu vực nghiên cứu (13,79 ha), toàn bộ là đất nhiễm 

phèn và được san phẳng mặt ruộng đạt 100%. Giống RVT chiếm 64% diện tích, trong khi 

các giống khác (ST25, OM18) chiếm 36%. Mật độ sạ trung bình của RVT là 93 kg/ha, còn 

các giống khác dao động từ 75 – 115 kg/ha. Thời gian canh tác trung bình là 105 ngày; các 

giống còn lại dao động từ 100 – 110 ngày. Các ruộng đều ngập nước trên 30 ngày trước 

canh tác; phần lớn duy trì mực nước từ 0–5 cm, trong đó có 3 thửa duy trì mực nước từ 5 

– 10 cm. Khoảng 77% diện tích thực hiện rút nước giữa vụ một lần và 23% thực hiện nhiều 

hơn một lần. Có 23% số thửa thực hiện vùi rơm rạ trên 30 ngày trước vụ canh tác tiếp theo. 

*SPOT 4: có diện tích 8,99 ha, toàn bộ là đất nhiễm phèn và được san phẳng mặt ruộng 

đạt 100%. Cơ cấu giống tương tự SPOT 2 với 60% diện tích gieo sạ giống ST25 và 40% 

diện tích gieo các giống RVT, OM18. Mật độ sạ trung bình của ST25 là 88 kg/ha, trong 

khi các giống khác dao động từ 77 – 130 kg/ha. Thời gian canh tác trung bình là 106 ngày, 

các giống còn lại dao động từ 95 – 110 ngày. Tất cả các ruộng đều ngập nước trên 30 ngày 

trước khi gieo sạ và duy trì mực nước từ 0 – 5 cm trong vụ. Khoảng 90% diện tích thực 

hiện rút nước giữa vụ một lần và 10% diện tích thực hiện nhiều hơn một lần. Một nửa số 

thửa trong SPOT thực hiện vùi rơm rạ trên 30 ngày trước vụ canh tác tiếp theo. 

  



4 
 

a. Sử dụng phân bón vô cơ 

 

Kết quả phỏng vấn cho thấy lượng phân bón sử dụng giữa các SPOT có sự khác biệt 

nhất định về mức độ và tính đồng nhất. 

Đối với phân NPK, SPOT 1 có mức sử dụng cao và gần như đồng nhất giữa các hộ. 

Trong khi đó, SPOT 2 và SPOT 3 có mức sử dụng trung bình thấp hơn nhưng biến động 

lớn giữa các thửa ruộng. SPOT 4 có xu hướng sử dụng NPK cao hơn các SPOT còn lại và 

cũng ghi nhận sự khác biệt đáng kể giữa các hộ sản xuất. 

Đối với phân Urê, lượng sử dụng trung bình giữa SPOT 2, SPOT 3 và SPOT 4 tương 

đối tương đồng. Tuy nhiên, SPOT 3 xuất hiện một trường hợp sử dụng urê cao hơn đáng 

kể so với các thửa còn lại, thể hiện qua giá trị ngoại lai trên biểu đồ. SPOT 1 hầu như không 

sử dụng hoặc sử dụng rất ít phân urê. 

Đối với phân DAP, SPOT 3 có xu hướng sử dụng ở mức cao hơn so với các SPOT 

khác. SPOT 2 có mức sử dụng trung bình và dao động tương đối lớn giữa các hộ. SPOT 4 

có sự phân hóa rõ rệt, với một số hộ không sử dụng hoặc sử dụng rất ít trong khi một số hộ 

bón ở mức tương đối cao. Tương tự như phân urê, SPOT 1 hầu như không ghi nhận lượng 

DAP được sử dụng. 

 

 

 

Hình 2. Phân bố lượng phân bón hóa học (NPK, Urê và DAP) sử dụng tại các SPOT 
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Nhìn chung, SPOT 1 có quy trình bón phân tương đối đồng nhất giữa các hộ, trong 

khi SPOT 2, SPOT 3 và SPOT 4 thể hiện sự đa dạng hơn về lượng phân bón sử dụng. Sự 

khác biệt này có thể liên quan đến cơ cấu giống lúa, điều kiện đồng ruộng và tập quán canh 

tác của từng nhóm hộ. 

b. Sử dụng phân bón hữu cơ 

Hình 3. Tỷ lệ thửa ruộng sử dụng phân bón hữu cơ trong vụ sản xuất 

Kết quả phỏng vấn cho thấy chỉ có 16% số thửa ruộng sử dụng phân hữu cơ, trong 

khi 84% số thửa không áp dụng biện pháp này. Loại phân hữu cơ được sử dụng là phân 

Matsuda và được bón sau khi gieo sạ. Tỷ lệ áp dụng phân hữu cơ còn thấp, cho thấy phần 

lớn nông hộ vẫn chủ yếu sử dụng phân bón vô cơ trong canh tác lúa tại khu vực nghiên 

cứu. 

c. Quản lý rơm rạ 

Hình 4. Tỷ lệ giữ lại rơm rạ sau thu hoạch tại các thửa ruộng 
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Kết quả phỏng vấn cho thấy 60% số thửa ruộng giữ lại rơm rạ trên đồng ruộng sau 

thu hoạch, trong khi 40% số thửa không giữ lại rơm rạ. Trong nhóm giữ lại rơm rạ, phần 

lớn nông hộ lựa chọn vùi rơm rạ vào đất (78,4%), trong khi chỉ 21,6% áp dụng biện pháp 

đốt rơm tại ruộng. Kết quả này cho thấy biện pháp vùi rơm rạ được áp dụng phổ biến hơn 

so với đốt rơm trong khu vực nghiên cứu, góp phần tăng cường tái sử dụng phụ phẩm nông 

nghiệp trên đồng ruộng. 

2.2 Ước tính phát thải 

- Tính toán phát thải: 

Phát thải khí CH4 từ ruộng lúa được tính theo hướng dẫn của TCAF dựa trên phương 

pháp IPCC (2019), theo công thức: 

CH4 lúa = ∑ (EFi,j,k × ti,j,k × Ai,j,k × 10−6)
i,j,k

 

Trong đó: 

• CH4 lúa: Lượng phát thải CH4 từ canh tác lúa (Gg CH4/năm); 

• EFi,j,k: Hệ số phát thải CH4 theo điều kiện canh tác (i,j,k) (kg CH4/ha/ngày); 

• ti,j,k: Thời gian canh tác lúa theo điều kiện (i,j,k) (ngày); 

• Ai,j,k: Diện tích canh tác theo điều kiện (i,j,k) (ha/năm); 

• i, j và k: Các hệ sinh thái khác nhau, cơ chế quản lý nước tưới, loại và lượng 

chất hữu cơ được bổ sung và các điều kiện mà theo đó lượng phát thải CH4 từ 

lúa có thể thay đổi; 

Hệ số phát thải được xác định theo công thức: 

EFi = EFc × SFw × SFp × SFo × SFs,r 

Trong đó: 

• EFc: Lượng phát thải mê-tan (kg CH4/ha/vụ); theo Quyết định 2626/QĐ-

BTNMT (2022); 

• SFw: Hệ số chuyển đổi theo các phương thức ngập trong vụ lúa: 1; 0,71 và 

0,55 tương ứng với ngập thường xuyên; rút nước giữa vụ 1 lần và tưới ngập 

khô xen kẻ; 

• SFp: Hệ số chuyển đổi theo các phương thức ngập trước vụ lúa:  

Ngập nước > 30 ngày: 2,41   Ngập nước < 30 ngày: 1,0 

• SFo: Hệ số chuyển đổi đối với các loại và lượng chất hữu cơ được bổ sung: 

𝑆𝐹𝑜 = (1 + ∑(𝑅𝑂𝐴𝑖 × 𝐶𝐹𝑂𝐴𝑖))
0.59

 

Với: 

ROAi: Tỷ lệ bổ sung chất hữu cơ theo trọng lượng khô (tấn/ha) 

CFOAi: Hệ số chuyển đổi với chất hữu cơ i được bổ sung 

CFOAi 

Rơm rạ 

vùi < 30 d 

(value 1) 

Rơm rạ vùi > 

30 d (value 

0,19) 

Rơm rạ đốt Mang rơm ra 

khỏi ruộng 

Phân 

compost 

Phân 

chuồng 

Phân 

xanh 

1,0 0,19 - - 0,17 0,21 0,45 
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→ ROA = 0,43 của lúa vụ Đông-Xuân ở khu vực miền Nam theo NQ 2626 

SFs,r: Hệ số hiệu chỉnh theo loại đất và giống lúa 

 

- Phát thải khí nhà kính: 

Bảng 3. Lượng phát thải CH4 và CO2 tương đương (CO2e) trung bình tại các SPOT 

STT SPOT 
Lượng phát thải trung bình (tấn/ha/vụ) 

CH4 CO2e 

1 SPOT 1 0,350 8,759 

2 SPOT 2 0,362 9,059 

3 SPOT 3 0,389 9,720 

4 SPOT 4 0,353 8,834 

Kết quả tính toán cho thấy lượng phát thải CH4 trung bình dao động từ 0,350 đến 

0,389 tấn CH4/ha/vụ giữa các SPOT. Trong đó, SPOT 3 ghi nhận mức phát thải CH4 cao 

nhất (0,389 tấn/ha/vụ), tiếp theo là SPOT 2 (0,362 tấn/ha/vụ), SPOT 4 (0,353 tấn/ha/vụ) và 

SPOT 1 (0,350 tấn/ha/vụ). 

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận đối với lượng phát thải quy đổi CO2 tương 

đương (CO2e). SPOT 3 có mức phát thải CO2e cao nhất, đạt 9,720 tấn CO2e/ha/vụ, trong 

khi SPOT 1 có mức thấp nhất, đạt 8,759 tấn CO2e/ha/vụ. SPOT 2 và SPOT 4 có mức phát 

thải trung gian, lần lượt đạt 9,059 và 8,834 tấn CO2e/ha/vụ. 

Nhìn chung, chênh lệch phát thải giữa các SPOT không lớn. Tuy nhiên, SPOT 3 có 

xu hướng phát thải cao hơn so với các SPOT còn lại, trong khi SPOT 1 ghi nhận mức phát 

thải thấp nhất. 

3. Bài học và kiến nghị 

3.1 Bài học kinh nghiệm 

- Việc xây dựng bản đồ số và phân định ranh giới các SPOT là yêu cầu cần thiết để 

phục vụ công tác quản lý, giám sát và tính toán phát thải. 

- Dữ liệu đầu vào cần được thu thập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, nhất quán và 

khả năng truy xuất để nâng cao độ tin cậy của kết quả MRV. 

- Cần mở rộng phạm vi thu thập dữ liệu, bao gồm thông tin về việc sử dụng thuốc bảo 

vệ thực vật, nhiên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhằm hoàn thiện kiểm 

kê phát thải. 

- Cần đánh giá và lượng hóa độ không chắc chắn của kết quả tính toán phát thải để 

nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của hệ thống MRV. 

3.2 Kiến nghị 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia, 

phối hợp của nông hộ trong quá trình triển khai MRV. 

- Tổ chức các khóa tập huấn về quy trình thu thập dữ liệu và sử dụng phần mềm 

KoboToolbox cho cán bộ và nông hộ tham gia dự án. 

- Xây dựng kế hoạch giám sát định kỳ, bao gồm ghi nhận hình ảnh, theo dõi mực 

nước ruộng và các hoạt động canh tác trong suốt vụ sản xuất. 

- Khuyến khích nông hộ thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất, đặc biệt đối với 

các hoạt động liên quan đến quản lý nước, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các 

đầu vào sản xuất khác. 
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